
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 

SÁNG CHIỀU TỐI 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 13 19h00’  19h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 14 20h00’  20h50’  

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’    

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’    

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’    

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’ 10’    

Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm. 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN1 LỚP SỐ 3 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 

Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 

8,11,14) 

3 INT1007 6 TS. Ngô Thị Duyên 5 11-12 303-G2 CL 

INT1007 

Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 

8,11,14) 

3 INT1007 6 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 6 1-3 PM202-G2 N1 

INT1007 

Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 

8,11,14) 

3 INT1007 6 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 6 4-6 PM202-G2 N2 

INT1007 

Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 

10,13,16) 

3 INT1007 6 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 3 4-6 PM202-G2 N3 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 6 TS. Lê Nguyên Khôi 5 1-2 301-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 6 CN. Phạm Tuấn Dũng 3 1-3 PM207-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học 

ngày 13/11/20, 18/12/20, 

15/1/21, 22/1/21) 

3 INT1008 6 CN. Phạm Tuấn Dũng 6 7-9 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 6 CN. Phạm Tuấn Dũng 3 7-9 PM208-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học 

ngày 13/11/20, 18/12/20, 

15/1/21, 22/1/21) 

3 INT1008 6 CN. Phạm Tuấn Dũng 6 10-12 Học online N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 6 CN. Phạm Hoàng Quốc Việt 6 1-3 PM208-G2 N3 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học 

ngày 13/11/20, 18/12/20, 

15/1/21, 22/1/21) 

3 INT1008 6 CN. Phạm Hoàng Quốc Việt 6 7-9 Học online N3 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 6 PGS.TS. Trần Thu Hà 5 4-6 301-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 6 ThS. Dương Thị Thanh Hương 2 1-3 304-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 6 ThS. Dương Thị Thanh Hương 2 4-6 304-GĐ2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 6 ThS. Nguyễn Hồng Phong 2 10-12 305-GĐ2 N3 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 6 
PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam 

TS. Vũ Thị Thao 
4 3-5 101-G2 CL 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 



 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN1 LỚP SỐ 4 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 7 TS. Lê Hồng Hải 2 11-12 304-G2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 7 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 4 7-9 PM405-E3 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 7 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 4 10-12 PM405-E3 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 7 ThS. Nguyễn Minh Thuận 2 9-10 304-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 7 CN. Nguyễn Văn Phi 4 10-12 PM202-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học 

ngày 14/11/20, 19/12/20, 

16/1/21, 23/1/21) 

3 INT1008 7 CN. Nguyễn Văn Phi 7 1-3 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 7 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 5 10-12 PM202-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học 

ngày 14/11/20, 19/12/20, 

16/1/21, 23/1/21) 

3 INT1008 7 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 7 1-3 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 7 TS. Đặng Hữu Chung 6 1-3 304-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 7 TS. Nguyễn Minh Tuấn 3 7-9 303-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 7 TS. Nguyễn Minh Tuấn 3 10-12 303-GĐ2 N2 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 2 Công ty Framgia 2 4-6 313-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 2 Công ty Framgia 3 4-6 313-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 2 Công ty Framgia 4 4-6 313-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 2 Công ty Framgia 5 4-6 313-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 2 Công ty Framgia 6 10-12 306-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 3 Công ty Framgia 2 2-4 312-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 3 Công ty Framgia 3 2-4 307-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 3 Công ty Framgia 4 2-4 312-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 3 Công ty Framgia 5 2-4 306-GĐ2 CL 

JAP4021 Tiếng Nhật 1A  4 JAP4021 3 Công ty Framgia 6 9-11 312-GĐ2 CL 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN2 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 12 ThS. Lương Việt Nguyên 3 5-6 103-G2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 12 CN. Nguyễn Đình Tuân 3 7-9 PM202-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 12 CN. Nguyễn Đình Tuân 3 10-12 PM202-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 12 TS. Nguyễn Ngọc An 2 7-8 210-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 12 CN. Phạm Xuân Lộc 7 1-3 PM307-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

13/11/20, 18/12/20, 15/1/21, 

22/1/21) 

3 INT1008 12 CN. Phạm Xuân Lộc 6 7-9 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 12 CN. Phạm Xuân Lộc 7 4-6 PM307-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

13/11/20, 18/12/20, 15/1/21, 

22/1/21) 

3 INT1008 12 CN. Phạm Xuân Lộc 6 10-12 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 12 PGS.TS. Lã Đức Việt 2 10-12 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 12 PGS.TS. Lã Đức Việt 6 1-3 216-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 12 PGS.TS. Lã Đức Việt 6 4-6 216-GĐ3 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 12 
TS. Nguyễn Đình Lãm 

ThS. Vũ Ngọc Linh 
5 4-6 3-G3 CL 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN2 LỚP SỐ 2 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 13 TS. Ngô Thị Duyên 3 5-6 103-G2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 13 CN. Nguyễn Thành Sơn 4 7-9 PM405-E3 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 13 CN. Nguyễn Thành Sơn 4 10-12 PM405-E3 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 13 TS. Bùi Trung Ninh 2 1-2 210-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 13 CN. Nguyễn Đức Tiến 6 1-3 PM305-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

11/11/20, 16/12/20, 13/1/21, 

20/1/21) 

3 INT1008 13 CN. Nguyễn Đức Tiến 4 1-3 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 13 CN. Nguyễn Đức Tiến 6 4-6 PM208-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

11/11/20, 16/12/20, 13/1/21, 

20/1/21) 

3 INT1008 13 CN. Nguyễn Đức Tiến 4 4-6 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 13 TS. Đặng Hữu Chung 2 4-6 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 13 TS. Nguyễn Minh Tuấn 5 7-9 308-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 13 TS. Nguyễn Minh Tuấn 5 10-12 308-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 12 
TS. Nguyễn Đình Lãm 

ThS. Vũ Ngọc Linh 
5 4-6 3-G3 CL 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN2 LỚP SỐ 3 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 14 TS. Ma Thị Châu 2 3-4 307-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 14 CN. Hoàng Đăng Kiên 3 1-3 PM313-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 14 CN. Hoàng Đăng Kiên 3 4-6 PM313-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 14 TS. Nguyễn Ngọc An 5 11-12 101-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 14 CN. Trần Thanh Hằng 4 1-3 PM202-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

13/11/20, 18/12/20, 15/1/21, 

22/1/21) 

3 INT1008 14 CN. Trần Thanh Hằng 6 7-9 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 14 CN. Trần Thanh Hằng 4 7-9 PM202-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

13/11/20, 18/12/20, 15/1/21, 

22/1/21) 

3 INT1008 14 CN. Trần Thanh Hằng 6 10-12 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 14 PGS.TS. Trần Thu Hà 5 7-9 101-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 14 ThS. Dương Thị Thanh Hương 3 1-3 303-GĐ2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 14 ThS. Dương Thị Thanh Hương 3 4-6 303-GĐ2 N1 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 14 
PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
6 3-5 307-GĐ2 CL 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN3 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 8 ThS. Vương Thị Hải Yến 2 11-12 103-G2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 8 CN. Nguyễn Thành Sơn 3 1-3 PM202-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ thông 

tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 8 CN. Nguyễn Thành Sơn 3 10-12 PM208-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 8 PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa 3 4-6 101-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 8 PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa 5 7-9 304-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 8 PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa 5 10-12 304-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 8 
TS. Nguyễn Đức Cường 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
2 4-6 308-GĐ2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 8 TS. Hồ Minh Toàn 4 10-12 308-G2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 8 ThS. Nguyễn Chỉ Dũng 6 10-12 214-GĐ3 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 8 ThS. Nguyễn Huyền Mười 6 4-6 215-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN3 LỚP SỐ 2 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 9 ThS. Vương Thị Hải Yến 2 1-2 307-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 9 CN. Nguyễn Thị Thu Trang 4 7-9 PM405-E3 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 9 CN. Nguyễn Thị Thu Trang 4 10-12 PM405-E3 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 9 PGS.TS. Trần Thu Hà 3 1-3 304-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 9 ThS. Nguyễn Hồng Phong 6 7-9 305-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 9 ThS. Nguyễn Hồng Phong 6 10-12 305-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 9 
PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
2 9-11 308-GĐ2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 9 TS. Đào Quang Khải 5 7-9 3-G3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 9 ThS. Phong Thị Thu Huyền 6 10-12 302-GĐ2 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 9 ThS. Phong Thị Thu Huyền 6 7-9 3-G3 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN4 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 1 TS. Trần Cường Hưng 5 5-6 107-G2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 1 TS. Trần Cường Hưng 2 7-9 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 1 TS. Trần Cường Hưng 2 10-12 PM207-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 1 TS. Trần Thanh Hải 6 10-12 308-GĐ2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 1 TS. Trần Thanh Hải 7 7-9 306-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 1 TS. Trần Thanh Hải 7 10-12 306-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 1 
GS.TS. Hoàng Nam Nhật 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
4 1-3 304-G2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 1 TS. Nguyễn Đăng Hợp 7 1-3 3-G3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 1 TS. Đinh Sĩ Tiệp 2 1-3 306-GĐ2 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 1 TS. Đinh Sĩ Tiệp 2 4-6 306-GĐ2 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN5 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 10 ThS. Vũ Đình Quang 2 7-8 3-G3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 10 ThS. Vũ Đình Quang 3 7-9 PM201-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 10 ThS. Vũ Đình Quang 3 10-12 PM201-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 15 TS. Vũ Thị Thùy Anh 6 7-9 303-GĐ2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 15 ThS. Vũ Minh Anh 5 1-3 312-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 15 ThS. Vũ Minh Anh 5 4-6 312-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 10 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
7 4-6 3-G3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 10 TS. Hà Minh Lam 2 1-3 211-GĐ3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 10 ThS. Trương Thị Hiền 7 10-12 313-GĐ2 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 10 ThS. Trương Thị Hiền 7 7-9 313-GĐ2 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN5 LỚP SỐ 2 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 10 ThS. Vũ Đình Quang 2 7-8 3-G3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 10 ThS. Ngô Đình Đạt 3 1-3 PM313-G2 N3 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 10 ThS. Ngô Đình Đạt 3 4-6 PM313-G2 N4 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 16 TS. Vũ Thị Thùy Anh 6 1-3 208-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 16 ThS. Vũ Minh Anh 2 1-3 217-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 16 ThS. Vũ Minh Anh 5 10-12 305-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 17 
TS. Trần Mậu Danh 

TS. Bùi Đình Tú 
4 1-3 103-G2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 16 TS. Lê Xuân Thanh 7 1-3 308-G2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 16 ThS. Võ Quốc Bảo 4 10-12 217-GĐ3 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 16 ThS. Võ Quốc Bảo 4 7-9 217-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN6 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 20 TS. Trần Cường Hưng 4 1-2 211-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 20 TS. Trần Cường Hưng 6 7-9 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 20 TS. Trần Cường Hưng 6 10-12 PM207-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 20 TS. Nguyễn Văn Quang 2 1-3 209-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 20 TS. Nguyễn Văn Quang 5 1-3 215-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 20 TS. Nguyễn Văn Quang 5 4-6 215-GĐ3 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 20 
TS. Bùi Đình Tú 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
4 7-9 211-GĐ3 CL 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3: Nhóm 1, 2, 3 (Thực hành/ Bài tập) 

 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN6 LỚP SỐ 2 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 21 TS. Trần Cường Hưng 2 1-2 207-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 21 TS. Trần Cường Hưng 5 7-9 PM307-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 21 TS. Trần Cường Hưng 5 7-9 PM307-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 21 TS. Nguyễn Văn Quang 2 4-6 209-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 21 TS. Nguyễn Văn Quang 6 4-6 211-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 21 TS. Nguyễn Văn Quang 6 8-10 205-GĐ3 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 21 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
4 10-12 211-GĐ3 CL 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN6 LỚP SỐ 3 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 22 TS. Trần Cường Hưng 2 1-2 207-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 22 TS. Trần Cường Hưng 5 4-6 PM307-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 22 TS. Trần Cường Hưng 5 7-9 PM307-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 22 PGS.TS. Đào Như Mai 6 1-3 207-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 22 ThS. Đào Thị Bích Thảo 6 7-9 216-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 22 ThS. Đào Thị Bích Thảo 6 10-12 216-GĐ3 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 22 
TS. Nguyễn Đức Cường 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
5 10-12 3-G3 CL 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN7 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 11 TS. Ma Thị Châu 2 3-4 307-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 11 HVCH. Nguyễn Tuấn Anh 4 1-3 PM405-E3 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 11 HVCH. Nguyễn Tuấn Anh 4 4-6 PM405-E3 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 11 PGS.TS. Trần Thu Hà 3 4-6 304-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 11 ThS. Dương Thị Thanh Hương 6 1-3 305-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 11 ThS. Dương Thị Thanh Hương 6 4-6 305-GĐ2 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 11 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
2 7-9 307-GĐ2 CL 

AER1002 
Giới thiệu về Hàng không 

vũ trụ 
3 AER1002 1 

ThS. Lê Tiến Dung 

TS. Lê Xuân Huy 
4 7-11 308-GĐ2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 11 TS. Hồ Minh Toàn 2 10-12 308-G2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 11 ThS. Dư Thành Hưng 3 9-11 214-GĐ3 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 11 TS. Lê Xuân Thanh 6 10-12 301-G2 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN8 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 24 TS. Dương Lê Minh 5 4-5 207-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 24 ThS. Cấn Duy Cát 2 1-3 PM207-G2 N2 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 24 ThS. Cấn Duy Cát 2 4-6 PM207-G2 N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 24 TS. Bùi Ngọc Thăng 6 5-6 210-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 24 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 2 1-3 PM405-E3 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

10/11/20, 15/12/20, 12/1/21, 

19/1/21) 

3 INT1008 24 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 3 1-3 Học online N1 

INT1008 
Nhập môn lập trình (học từ 

tuần 8 học kỳ) 
3 INT1008 24 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 2 7-9 PM307-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

10/11/20, 15/12/20, 12/1/21, 

19/1/21) 

3 INT1008 24 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 3 4-6 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 24 PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên 6 1-3 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 24 ThS. Nguyễn Quang Huân 3 7-9 217-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 24 ThS. Nguyễn Quang Huân 3 10-12 217-GĐ3 N2 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 20 TS. Đinh Sĩ Tiệp 4 1-3 210-GĐ3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 20 TS. Đinh Sĩ Tiệp 5 7-9 205-GĐ3 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 20 TS. Đinh Sĩ Tiệp 5 10-12 205-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN8 LỚP SỐ 2 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 25 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 2 1-2 207-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 25 ThS. Cấn Duy Cát 2 7-9 PM202-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 25 ThS. Cấn Duy Cát 2 10-12 PM202-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 25 TS. Lê Nguyên Khôi 6 7-8 211-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 25 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 5 7-9 PM202-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

12/11/20, 17/12/20, 14/1/21, 

21/1/21) 

3 INT1008 25 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 5 1-3 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 25 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 5 10-12 PM201-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

12/11/20, 17/12/20, 14/1/21, 

21/1/21) 

3 INT1008 25 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 5 4-6 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 25 TS. Lê Phê Đô 6 9-11 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 25 TS. Lê Phê Đô 3 1-3 217-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 25 TS. Lê Phê Đô 3 4-6 217-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN8 LỚP SỐ 3 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 26 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 3 5-6 103-G2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 26 ThS. Vương Thị Hồng 6 7-9 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 26 ThS. Vương Thị Hồng 6 10-12 PM207-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 26 TS. Nguyễn Văn Vinh 5 7-8 206-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 26 ThS. Nguyễn Minh Thuận 3 1-3 PM405-E3 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

11/11/20, 16/12/20, 13/1/21, 

20/1/21) 

3 INT1008 26 ThS. Nguyễn Minh Thuận 4 7-9 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 26 ThS. Nguyễn Minh Thuận 3 7-9 PM307-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

11/11/20, 16/12/20, 13/1/21, 

20/1/21) 

3 INT1008 26 ThS. Nguyễn Minh Thuận 4 10-12 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 26 TS. Trần Thanh Hải 5 10-12 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 26 ThS. Nguyễn Văn Tùng 2 1-3 216-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 26 ThS. Nguyễn Văn Tùng 2 4-6 216-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN8 LỚP SỐ 4 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 27 TS. Lê Hồng Hải 6 9-10 208-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 27 ThS. Cấn Duy Cát 3 1-3 PM313-G2 N2 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 27 ThS. Cấn Duy Cát 3 4-6 PM313-G2 N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 27 TS. Trần Quốc Long 5 1-2 210-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 27 ThS. Vương Thị Hải Yến 3 1-3 PM305-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

10/11/20, 15/12/20, 12/1/21, 

19/1/21) 

3 INT1008 27 ThS. Vương Thị Hải Yến 3 10-12 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 27 ThS. Vương Thị Hải Yến 3 7-9 PM305-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

10/11/20, 15/12/20, 12/1/21, 

19/1/21) 

3 INT1008 27 ThS. Vương Thị Hải Yến 3 1-3 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 27 TS. Trần Thanh Hải 5 4-6 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 27 TS. Trần Thanh Hải 2 7-9 216-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 27 ThS. Nguyễn Văn Tùng 2 10-12 216-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN8 LỚP SỐ 5 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 23 TS. Dương Lê Minh 5 2-3 206-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 23 ThS. Vương Thị Hải Yến 2 7-9 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 23 ThS. Vương Thị Hải Yến 2 10-12 PM207-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 23 TS. Ngô Thị Duyên 5 4-5 206-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 23 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 6 7-9 PM305-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

9/11/20, 14/12/20, 11/1/21, 

18/1/21) 

3 INT1008 23 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 2 10-12 Học online N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 23 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 6 10-12 PM305-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

9/11/20, 14/12/20, 11/1/21, 

18/1/21) 

3 INT1008 23 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 2 4-6 Học online N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 23 TS. Phan Hải Đăng 3 4-6 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 23 TS. Phan Hải Đăng 5 10-12 213-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 23 TS. Phan Hải Đăng 5 7-9 213-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN9 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 28 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 2 5-6 210-GĐ3 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 28 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 6 7-9 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 28 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 6 10-12 PM207-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 28 TS. Lâm Sinh Công 2 3-4 207-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 28 TS. Lâm Sinh Công 4 1-3 PM201-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

12/11/20, 17/12/20, 14/1/21, 

21/1/21) 

3 INT1008 28 TS. Lâm Sinh Công 5 1-3 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 28 TS. Lâm Sinh Công 4 4-6 PM201-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

12/11/20, 17/12/20, 14/1/21, 

21/1/21) 

3 INT1008 28 TS. Lâm Sinh Công 5 4-6 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 28 TS. Đặng Hữu Chung 2 7-9 209-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 28 TS. Đặng Hữu Chung 5 7-9 217-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 28 TS. Đặng Hữu Chung 5 10-12 217-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN9 LỚP SỐ 2 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 29 TS. Ma Thị Châu 2 3-4 307-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 29 ThS. Cấn Duy Cát 2 1-3 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 29 ThS. Cấn Duy Cát 2 1-3 PM207-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 29 TS. Bùi Trung Ninh 2 7-8 211-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 29 TS. Bùi Trung Ninh 4 10-12 PM307-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

10/11/20, 15/12/20, 12/1/21, 

19/1/21) 

3 INT1008 29 TS. Bùi Trung Ninh 3 7-9 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 29 TS. Bùi Trung Ninh 4 7-9 PM307-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

10/11/20, 15/12/20, 12/1/21, 

19/1/21) 

3 INT1008 29 TS. Bùi Trung Ninh 3 10-12 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 29 TS. Trần Thanh Hải 2 10-12 209-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 29 TS. Trần Thanh Hải 5 1-3 217-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 29 ThS. Nguyễn Văn Tùng 5 4-6 217-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN9 LỚP SỐ 3 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 30 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 2 1-2 307-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 30 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 2 10-12 PM305-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 30 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 2 10-12 PM305-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 30 TS. Nguyễn Ngọc An 5 3-4 205-GĐ3 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 30 TS. Nguyễn Ngọc An 6 1-3 PM307-G2 N1 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

9/11/20, 14/12/20, 11/1/21, 

18/1/21) 

3 INT1008 30 TS. Nguyễn Ngọc An 2 10-12 Học online N1 

INT1008 Nhập môn lập trình  3 INT1008 30 TS. Nguyễn Ngọc An 6 4-6 PM307-G2 N2 

INT1008 

Nhập môn lập trình (học ngày 

9/11/20, 14/12/20, 11/1/21, 

18/1/21) 

3 INT1008 30 TS. Nguyễn Ngọc An 2 3-5 Học online N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 30 TS. Lê Phê Đô 5 7-9 207-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 30 TS. Lê Phê Đô 4 7-9 214-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 30 TS. Lê Phê Đô 4 10-12 214-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Tất cả các lớp học phần Nhập môn lập trình sẽ tạm nghỉ trong 3 tuần thi cuối học kỳ (từ 

21/12/2020 – 10/01/2021) và tiếp tục học tại giảng đường theo lịch trên vào 2 tuần sau đó, cụ 

thể từ 11/01/2021 – 24/01/2021.  

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐẠI SỐ DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

MAT1093 Đại số (LT) 4 MAT1093 21 TS. Trần Giang Nam 7 7-9 214-GĐ3 CL 

MAT1093 Đại số (BT) 4 MAT1093 21 TS. Trần Giang Nam 7 10-12 214-GĐ3 CL 

  



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN10 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 3 TS. Lê Hồng Hải 2 1-2 307-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 3 CN. Nguyễn Thành Sơn 2 7-9 PM207-G2 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 8,11,14) 
3 INT1007 3 CN. Nguyễn Thành Sơn 2 10-12 PM207-G2 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 3 TS. Nguyễn Quỳnh Nga 3 10-12 101-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 3 TS. Nguyễn Quỳnh Nga 6 7-9 217-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 3 TS. Nguyễn Quỳnh Nga 6 10-12 217-GĐ3 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 3 TS. Nguyễn Đình Lãm 3 1-3 107-G2 CL 

AGT2000 
Nhập môn Công nghệ nông 

nghiệp  
3 AGT2000 3 

GS.TS. Lê Huy Hàm 

TS. Lê Thị Hiên  

TS. Hà Thị Quyến 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

4 1-5 308-GĐ2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 3 TS. Nguyễn Bích Vân 4 9-11 209-GĐ3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 3 ThS. Dư Thành Hưng 5 10-12 206-GĐ3 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 3 ThS. Nguyễn Huyền Mười 5 7-9 211-GĐ3 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

  



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ NHÓM NGÀNH CN11 LỚP SỐ 1 

(Đính kèm công văn số: 412/ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020) 

Mã học phần Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 

chú 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 9,12,15) 
3 INT1007 2 TS. Trần Cường Hưng 5 1-2 309-GĐ2 CL 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 2 TS. Trần Cường Hưng 4 1-3 PM405-E3 N1 

INT1007 
Giới thiệu về công nghệ 

thông tin (học tuần 10,13,16) 
3 INT1007 2 TS. Trần Cường Hưng 4 4-6 PM405-E3 N2 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 2 PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên  3 1-3 211-GĐ3 CL 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 2 ThS. Nguyễn Quang Huân 5 7-9 215-GĐ3 N1 

MAT1041 Giải tích 1  4 MAT1041 2 ThS. Nguyễn Quang Huân 5 10-12 215-GĐ3 N2 

EPN1095 Vật lý đại cương 1  2 EPN1095 2 
TS. Hồ Thị Anh 

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 
4 10-12 101-G2 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 2 TS. Đào Quang Khải 3 10-12 3-G3 CL 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 2 NCS. Đỗ Thái Dương 7 1-3 304-G2 N1 

MAT1093 Đại số  4 MAT1093 2 NCS. Đỗ Thái Dương 7 4-6 304-G2 N2 

Ghi chú: 

- Địa điểm:  

✓ Giảng đường G2, GĐ2, G3, E3: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

✓ Giảng đường GĐ3: Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- CL: Cả lớp (Lý thuyết) 

- N1, N2, N3, N4: Nhóm 1, 2, 3, 4 (Thực hành/ Bài tập) 

 


